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Khoa: Điện

STT MSHS Ngành Họ và tên
Giới 

tính 

Ngày tháng 

năm sinh
Nơi sinh (Ghi tỉnh)

Địa chỉ thường trú (Địa chỉ phải đầy đủ: Số nhà, đường, phố, thôn (bản), 

xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố 

trực thuộc trung ương)

Đối tượng tuyển sinh Ghi chú

1 T23DL001 Điện lạnh Nguyễn Minh An Nam 13/9/2008 Bình Dương
40/2, KP Thạnh Lộc, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

2 T23DL002 Điện lạnh Nguyễn Tuấn Anh Nam 25/8/2005 Bắc Ninh
4/63, KP Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

3 T23DL003 Điện lạnh Nguyễn Tuấn Anh Nam 29/5/2008 Thanh Hóa Thôn Tân Phúc, xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa Tốt nghiệp THCS

4 T23DL004 Điện lạnh Võ Bảo Anh Nam 26/8/2008 Bình Dương
3/186, KP Hòa Lân 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

5 T23DL005 Điện lạnh Nguyễn Trần Tuấn Anh Nam 25/10/2007 Bình Dương
332/3B, KP Thạnh Bình, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

6 T23DL006 Điện lạnh Bùi Thái Bình Nam 27/9/2008 Bình Dương
8/14, KP Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

7 T23DL007 Điện lạnh Thái Quốc Công Nam 07/10/2008 Hà Tĩnh
19I/21, KP Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

8 T23DL008 Điện lạnh Trần Khải Đăng Nam 28/9/2008 TPHCM Chân Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ, quận Thủ Đức, TPHCM Tốt nghiệp THCS

9 T23DL009 Điện lạnh Nguyễn Lâm Khánh Đăng Nam 31/3/2008 TPHCM
148/2A, KP Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

10 T23DL010 Điện lạnh Lê Tiến Đạt Nam 10/7/2008 TPHCM 19/14, KP Tây, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Tốt nghiệp THCS

11 T23DL011 Điện lạnh Nguyễn Thành Đạt Nam 27/4/2008 Bình Dương 359, ấp An Quới, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Tốt nghiệp THCS

12 T23DL012 Điện lạnh Đỗ Văn Dương Nam 05/02/2008 TPHCM Đại Phu, xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình Tốt nghiệp THCS

13 T23DL013 Điện lạnh Đoàn Văn Duy Nam 06/10/2007 Bình Dương Ấp Tà Niền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng Tốt nghiệp THCS

14 T23DL014 Điện lạnh Phạm Phúc Hải Nam 17/6/2008 Bình Dương
A129, KP Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

15 T23DL015 Điện lạnh Nguyễn Hữu Hậu Nam 03/01/2008 An Giang Ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Tốt nghiệp THCS

16 T23DL016 Điện lạnh Lê Dương Hòa Nam 18/8/2007 Bình Dương
123C, KP Đông Ba, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

17 T23DL017 Điện lạnh Hoàng Gia Huy Nam 05/5/2008 Thừa Thiên Huế Tổ 14, ấp 30/4, xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Tốt nghiệp THCS

18 T23DL018 Điện lạnh Phan Vĩ Khang Nam 22/3/2008 Sóc Trăng Ấp Tân Định, xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng Tốt nghiệp THCS

19 T23DL019 Điện lạnh Trần Minh Khiết Nam 10/6/2008 Bình Dương
C32, KP Bình Đức 1, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

20 T23DL020 Điện lạnh Phan Đình Anh Khoa Nam 12/4/2007 Cần Thơ Xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh Tốt nghiệp THCS

21 T23DL021 Điện lạnh Nguyễn Châu Gia Khôi Nam 26/6/2008 TPHCM
225/2A, KP Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

22 T23DL022 Điện lạnh Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 14/6/2006 An Giang Ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang Tốt nghiệp THCS

23 T23DL023 Điện lạnh Nguyễn Tuấn Lộc Nam 06/3/2008 Bình Dương Ấp Mỹ Thạnh, xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp Tốt nghiệp THCS

24 T23DL024 Điện lạnh Võ Hoàng Long Nam 01/7/2008 Bình Dương
23/7, KP Long Thới, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

25 T23DL025 Điện lạnh Trần Ngô Nhật Minh Nam 29/5/2007 Bình Dương
91/5A, KP Long Thới, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

26 T23DL026 Điện lạnh Nguyễn Cảnh Dũng Nam Nam 02/01/2008 Nghệ An Thôn 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Tốt nghiệp THCS

27 T23DL027 Điện lạnh Giang Trọng Nghĩa Nam 21/11/2007 TPHCM 40A, Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM Tốt nghiệp THCS

28 T23DL028 Điện lạnh Lương Văn Nguyên Nam 10/4/2008 Thanh Hóa Thôn Sài Thôn, xã Minh Khôi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa Tốt nghiệp THCS

29 T23DL029 Điện lạnh Nguyễn Đức Nhân Nam 12/3/2007 Bình Thuận
Khu phố Lập Vinh, xã Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình 

Dương
Tốt nghiệp THCS

30 T23DL030 Điện lạnh Lê Thanh Phong Nam 15/8/2008 Bình Dương
107/1, KP Thạnh Bình, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

31 T23DL031 Điện lạnh Nguyễn Hoàng Phúc Nam 12/11/2007 Sóc Trăng Ấp An Phú, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng Tốt nghiệp THCS

32 T23DL032 Điện lạnh Nguyễn Hồng Phúc Nam 03/01/2008 An Giang Ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Tốt nghiệp THCS

33 T23DL033 Điện lạnh Dương Trọng Phước Nam 01/02/2006 Bình Dương 70C/5, KP 4, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Tốt nghiệp THCS

34 T23DL034 Điện lạnh Hồ Hoàng Quí Nam 19/02/2007 Bình Dương 438, ấp An Phú, xã An Sơn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương Tốt nghiệp THCS
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35 T23DL035 Điện lạnh Lê Bùi Anh Quyền Nam 08/8/2007 Bình Dương Ấp Tân Phong, xã Yên Phong, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Tốt nghiệp THCS

36 T23DL036 Điện lạnh Mai Nhật Tân Nam 20/01/2008 Bà Rịa - Vũng Tàu Thôn 7, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tốt nghiệp THCS

37 T23DL037 Điện lạnh Cao Hòa Thuận Nam 17/02/2008 Bình Dương Tổ 7, ấp Thạnh Nhơn, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành tỉnh An Giang Tốt nghiệp THCS

38 T23DL038 Điện lạnh Phạm Thanh Tình Nam 06/5/2008 Bình Dương
Đội 4, ấp Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng 

Ngãi
Tốt nghiệp THCS

39 T23DL039 Điện lạnh Nguyễn Xuân Toàn Nam 19/11/2008 Tây Ninh
46/9, KP Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

40 T23DL040 Điện lạnh Lê Chí Toàn Nam 01/10/2008 Bình Dương
3/1A, KP Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

41 T23DL041 Điện lạnh Nguyễn Bảo Trung Nam 26/11/2003 TPHCM 609/16/9, KP 4, phường Hiệp Thành, Quận 12, TPHCM Tốt nghiệp THCS

42 T23DL042 Điện lạnh Võ Văn Bảo Tú Nam 29/12/2008 Thừa Thiên Huế Thôn Xuân Sơn, xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Tốt nghiệp THCS

43 T23DL043 Điện lạnh Nguyễn Thanh Tuấn Nam 17/3/2008 Bình Dương
C240d, KP Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thành phố Thuận An, tỉnh 

Bình Dương
Tốt nghiệp THCS

44 T23DL044 Điện lạnh Nguyễn Văn Duy Uyển Nam 01/01/2008 Đắk Nông Thôn Xuân Trang, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông Tốt nghiệp THCS

45 T23DL045 Điện lạnh Trần Công Vinh Nam 10/11/2008 TPHCM
14/10, KP Bình Chuẩn B, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, 

tỉnh Bình Dương
Tốt nghiệp THCS
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